
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bài 1: Gợi ý: Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn. 

 

 

 

 

 

 

BÀI DẠY (TUẦN 28) THEO CHUẨN KTKN 

Thứ tư, ngày..........tháng............ năm 20....... 

MÔN: TOÁN 2 

BÀI: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM  

 

Bài tập cần làm: 1, 2, 3 trang 139 

 

 



Bài 2 

Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:  

Gợi ý: 

 - Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. 

- Các số tròn trăm có ba chữ số: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn. 

 

100...200                           400...300 

300...200                           700...800 

500...400                           900...900 

700...900                           600...500 

500...500                           900...1000 

Bài 3 

Gợi ý: 

Đếm xuôi các số tròn trăm trong phạm vi 1000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mỗi hình vuông là 100. 

 

 

Bài 1 

Phương pháp giải: 

Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn. 

Giải chi tiết: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY (TUẦN 28) 

Thứ tư, ngày..........tháng............ năm 20....... 

MÔN: TOÁN 2 

BÀI: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM  

 

Bài tập cần làm: 1, 2, 3 trang 139 
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Bài 2 

Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:  

Phương pháp giải: 

 - Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. 

- Các số tròn trăm có ba chữ số: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn. 

Giải chi tiết: 

100 < 200                           400 > 300 

300 > 200                           700 < 800 

500 > 400                           900 = 900 

700 < 900                           600 > 500 

500 = 500                           900 < 1000 

Bài 3 

 
 

 

Phương pháp giải: 

 Đếm xuôi các số tròn trăm trong phạm vi 1000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Giải chi tiết: 

 

  

 

 

 

 

 

100 200 300 400 
500 

600 700 800 900 1000 



 

 

Bài tập cần làm: 1, 2, 3 trang 139 


